
STT MSSV Lớp
Số tiền

(đồng)

1 1921020047 Nguyễn Trung Tín C20A.KTĐ 322.000           

2 2021030015 Nguyễn Văn Phú C20A.TĐH 2.432.000        

3 2021030022 Nguyễn Chơn Tấn Phúc C20A.TĐH 2.222.000        

4 1921100025 Nguyễn Hải Âu C20A.LG1 1.158.000        

5 2021100035 Nguyễn Trương Ka Nu C20A.LG1 1.428.000        

6 2021100038 Bùi Tá Hội C20A.LG1 978.000           

7 2021070004 Phạm Thị Thanh Vân C20A.QT1 918.000           

8 2021070061 Nguyễn Anh Khải C20A.QT1 1.248.000        

9 2021100052 Văn Minh Kha C20A.QLVT 258.000           

10 2021100091 Hồ Chí Trung C20A.QLVT 2.358.000        

11 2021100084 Trần Thế Dương C20A.LG2 658.000           

12 2021160010 Võ Thuận Phát C20A.TH1 1.882.000        

13 2021160069 Dương Hoài Nhân C20A.TH2 1.722.000        

14 2021200002 Huỳnh Nguyễn Duy Lệnh C20A.QLXD 178.000           

15 2021140009 Nguyễn Văn Toàn C20A.CĐ 32.000             

16 2021050019 Ngư Huy Hoàng C20A.XD1 1.882.000        

17 2021050035 Hồ Văn Việt C20A.XD2 1.972.000        

18 2021050043 Hoàng Châu Kiệt C20A.XD2 2.142.000        

19 2021010025 Lê Minh Trí C20A.ÔTÔ01 2.872.000        

20 2021010316 Lê Thành Trung C20A.ÔTÔ06 2.382.000        

21 2021010332 Nguyễn Trọng Đạo C20A.ÔTÔ06 92.000             

22 2021010344 Trịnh Văn Long C20A.ÔTÔ06 222.000           

23 2021010270 Kiều Văn Duy C20A.ÔTÔ05 2.082.000        

24 2021010758 Dương Chí Linh C20A.ÔTÔ13 2.872.000        

25 2021010661 Trương Ngọc Luật C20A.ÔTÔ12 1.732.000        

26 2021010611 Lê Văn Doanh C20A.ÔTÔ11 752.000           

27 2021010613 Nguyễn Thanh Hoài C20A.ÔTÔ11 2.872.000        

28 2021010626 Lê Hữu Thái C20A.ÔTÔ11 392.000           

29 2021010641 Nguyễn Công Tuấn Anh C20A.ÔTÔ11 2.282.000        

30 2021010466 Lê Xuân Đại C20A.ÔTÔ09 612.000           

31 2021010510 Nguyễn Thanh Minh C20A.ÔTÔ09 872.000           

32 2021010511 Huỳnh Nhật Quang C20A.ÔTÔ09 872.000           

33 2021010663 Lê Phúc Nhiều C20A.ÔTÔ08 872.000           

34 2021010007 Trần Trung Hiếu C20A.ÔTÔ08 2.452.000        

35 2021010376 Chu Hiếu Chung C20A.ÔTÔ07 1.882.000        

36 2021010388 Trần Tấn Lộc C20A.ÔTÔ07 2.812.000        

37 2021010398 Đoàn Văn Tuấn C20A.ÔTÔ07 3.202.000        

38 2021010178 Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy C20A.ÔTÔ04 2.282.000        

39 2021010206 Sư Ngọc Kiều C20A.ÔTÔ04 2.622.000        

Họ và Tên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Sinh viên khóa C18, C19, C20 ký lại đơn đề nghị hoàn học phí 

và biên bản điều chỉnh hóa đơn học kỳ 1 năm học 2022-2023 


